PHÒNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG


THÔNG TIN PHÁT SÓNG

CÁC TIẾT DẠY TRÊN ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI TUẦN TỪ 13/4/2020 ĐẾN 18/4/2020
BỘ MÔN: VẬT LÝ

	TT
	Thứ/ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	
1
	Thứ 6 17/4
	
H2
	
10
	
13h30
	Bài tập :Các định luật về chất khí.
	Trần Thị Ánh Tuyết

	
2
	Thứ 6 17/4
	
H2
	
10
	
14h15
	
Nội năng và sự biến đổi nội năng
	Phạm Vũ Bích Hằng

	
3
	Thứ 6 17/4
	
H1
	
12
	
14h30
	
Bài tập Mẫu nguyên tử Bo
	
Nguyễn Phi Long

	
4
	Thứ 6 17/4
	
H1
	
12
	
15h15
	
Tính chất và cấu tạo hạt nhân
	
Hoàng Lan Hương

	
5
	Thứ 6 17/4
	
H2
	
11
	
15h45
	Bài tập: Cảm ứng điện từ- Tự cảm
	
Phạm Tuất Đạt

	
6
	Thứ 6 17/4
	
H2
	
11
	
16h30
	Khúc xạ ánh sáng- Phản xạ toàn phần
	Lương Thị Thùy Dương



BỘ MÔN: Tiếng Anh 

	
TT
	
Thứ/ Ngày
	
Kênh phát sóng
	
Lớp
	
Giờ phát sóng
	
Tên bài dạy
	
Họ và tên GV dạy

	
1
	
Thứ 4, 15/4
	
H2
	
10
	
13h30
	
Unit 8: New Ways to Learn

Tiết 3: Reading
	
Lê Hoàng Kim Khuê

Trường Hà Nội - Ams

	
2
	
Thứ 4, 15/4
	
H2
	
10
	
14h15
	
Unit 8: New Ways to Learn

Tiết 4: Speaking
	
Lê Hoàng Kim Khuê

Trường Hà Nội - Ams

	
3
	
Thứ 6, 17/4
	
H2
	
10
	
15h00
	
Unit 8: New Ways to Learn

Tiết 5: Listening + Culture
	
Lê Hoàng Kim Khuê

Trường Hà Nội - Ams

	1
	Thứ 4, 15/4
	
H2
	
11
	
15h45
	Unit 8: Our world heritage sites Tiết 3: Reading
	Trần Hồng Hạnh-
THPT Phan Đình Phùng

	2
	Thứ 4, 15/4
	
H2
	
11
	
16h30
	Unit 8: Our world heritage sites Tiết 4: Speaking
	Trần Hồng Hạnh-
THPT Phan Đình Phùng

	3
	Thứ 6, 17/4
	H2
	11
	
17h10
	Unit 8: Our world heritage sites Tiết 5: Listening + Culture
	Trần Hồng Hạnh-
THPT Phan Đình Phùng

	1
	Thứ 4, 15/4
	H1
	12
	
14h30
	Unit 9: Choosing a Career Tiết 4: Speaking
	Nguyễn Bảo Trâm
GV THPT Chu Văn An

	2
	Thứ 4, 15/4
	H1
	12
	
15h15
	Unit 9: Choosing a Career Tiết 5: Listening
	Nguyễn Bảo Trâm
GV THPT Chu Văn An

	3
	Thứ 6, 17/4
	H1
	12
	16h00
	Unit 9: Choosing a Career Tiết 6: Writing
	Nguyễn Bảo Trâm
GV THPT Chu Văn An




BỘ MÔN: Sinh

	TT
	Thứ/ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	Họ và tên GV dạy

	
1
	
Thứ 7 18/4
	
H2
	
10
	
13h30
	Chủ đề “Virut và bệnh truyền

nhiễm”

(Bài 29,31,32)
	
Nguyễn	Phương Thanh

	
1
	
Thứ 7 18/4
	
H2
	
11
	
15h45
	Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở

độngvật
	
Nguyễn Thị Mai

	

2
	
Thứ 7 18/4
	

H2
	

11
	

16h30
	Chủđề:“Cácnhântốảnhhưởngtới

sinh trưởng, phát triển ở động vật” (Bài38,39)
	

Nguyễn Thị Hiên

	
1
	
Thứ 7

18/4
	
H1
	
12
	
14h30
	Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
	
Vũ Đình Lâm




BỘ MÔN: Ngữ văn

	TT
	Thứ/ Ngày
	Kênh
	Lớp
	Giờ phát
	Tên bài dạy
	Họ tên GV dạy

	1
	Thứ 2 (13/4)
	H2
	10
	13h30
	Trao duyên (T2)
	Nguyễn Bảo Nhung, THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa

	2
	Thứ 2 (13/4)
	H2
	10
	14h15
	Chí khí anh hùng
	Nguyễn Thị Phương Lan, THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình

	3
	Thứ 4 (15/4)
	H2
	10
	14h15
	Văn bản văn học
	Phạm Thị Dung,

	1
	Thứ 2 (13/4)
	H2
	11
	14h15
	Phong cách ngôn ngữ chính

luận
	Vũ Thanh Hòa, THPT Thăng Long

	2
	Thứ 2 (13/4)
	H2
	11
	15h00
	Nghĩa của câu
	Nguyễn Tiến Lượng, THPT Huỳnh Thúc Kháng – Thanh Xuân

	3
	Thứ 4 (15/4)
	H2
	11
	13h30
	Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận (tiết 2)
	Phan Trắc Thúc Định, THPT Nguyễn Văn Cừ

	1
	Thứ 2 13/4
	H1
	12
	14h30
	Giá trị của Văn học
	Nguyễn Kim Anh, THPT Phan Huy Chú – Đống Đa

	2
	Thứ 2 13/4
	H1
	12
	15h15
	Tiếp nhận Văn học
	Nguyễn Kim Anh, THPT Phan Huy Chú – Đống Đa

	3
	Thứ 4 15/4
	H1
	12
	14h30
	Diễn đạt trong văn nghị luận
	Nguyễn Nguyệt Nga – THPT Tây Hồ



BỘ MÔN: LỊCH SỬ - CẤP THPT

	
TT
	
Thứ/ Ngày
	
Kênh

phát sóng
	

Lớp
	
Giờ phát sóng
	
Tên bài dạy
	
Họ và tên GV dạy

	
1
	
Thứ 5

16/4
	
H1
	
12
	
16h00
	
Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986-2000).
	
Lê Thị thu

	
2
	
Thứ 3

14/4
	
H2
	
10
	
15h00
	Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh
	Nguyễn Thị Thu Hương

	
3
	
Thứ 3

14/4
	
H2
	
11
	
17h10
	Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX
	
Lê Thị Khuyên

	
4
	
Thứ 7

18/4
	
H2
	
10
	
14h15
	Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
	
Lò Thị Kiều Oanh


[bookmark: _GoBack]
BỘ MÔN: HÓA HỌC THPT

	TT
	Thứ/ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	Họ và tên GV dạy

	1
	Thứ Ba 14/4
	H2
	10
	13h30
	Hiđro sunfua, lưu huỳnh đioxit, lưu huỳnh trioxit (tiết 1)
	Nguyễn Thị Tùng Diệp

	2
	Thứ Ba 14/4
	H2
	10
	14h15
	Hiđro sunfua, lưu huỳnh đioxit, lưu huỳnh trioxit (tiết 2)
	Nguyễn Thị Tùng Diệp

	3
	Thứ Ba 14/4
	H1
	12
	14h30
	Luyện tập: Nhận biết một số ion trong dung dịch, một số chất khí. Nhận biết một số chất vô cơ
	Vũ Thị Phương Quế

	4
	Thứ Ba 14/4
	H1
	12
	15h15
	Hóa học với các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường
	Đào Hữu Toàn

	5
	Thứ Ba 14/4
	H2
	11
	15h45
	Luyện tập: Ankin
	Nguyễn Hồng Thu

	6
	Thứ Ba 14/4
	H2
	11
	16h30
	Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
	Bùi Thị Thanh Hoa





BỘ MÔN: ĐỊA LÍ 

	TT
	Thứ/ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	Họ và tên GV dạy

	
1
	
Hai 13/4
	
H1
	
12
	
16h00
	Bài 32: Vấn đề khai thác thế

mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
	
Trần	Thị	Thu Hương

	
2
	
Bảy 18/4
	
H1
	
12
	
15h15
	Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng
	
Đỗ Thị Loan

	
1
	
Năm 16/4
	
H2
	
10
	
15h00
	Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tốảnh hưởngđến phát triển vàphân bố ngành giao thôngvận tải
	
Vũ Hải Nam

	
1
	
Năm

16/4
	
H2
	
11
	
17h10
	Bài 11: Khu vực Đông Nam Á (tiết 1)
	
Nguyễn Thị Lệ Phương




BỘ MÔN: GDCD ; LỚP : 12

	TT
	Thứ/ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	Họ và tên GV dạy

	
1
	
Thứ 3 14/4
	
H1
	
12
	
16h00
	Pháp luật với sự phát triển

bền vững của đất nước (tiết 1)
	
Trần Thị Thu Hương – THPT Phan Huy Chú – Đống Đa




